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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BC-HĐPH  Tuyên Quang, ngày         tháng  12  năm 2022  

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

 luật tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023  
 

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (Hội 

đồng phối hợp tỉnh) báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt 

động năm 2023, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Củng cố, kiện toàn Hội đồng, hoạt động của thành viên Hội đồng 

phối hợp PBGDPL 

- Hội đồng phối hợp tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 

1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh với 37 thành viên 

do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Chủ 

tịch Hội đồng đã ban hành Danh sách thành viên Hội đồng; ban hành Quyết 

định số 03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng (thay thế Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018 của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh), trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội 

đồng trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL). 07/07 huyện, thành phố đã thực hiện kiện toàn Hội 

đồng phối hợp PBGDPL huyện, thành phố với 202 thành viên1. 

- Hội đồng phối hợp đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho UBND, Chủ 

tịch UBND cùng cấp trong việc thực hiện công tác PBGDPL; kịp thời tư vấn, 

định hướng nội dung tuyên truyền. Thành viên Hội đồng đã tham mưu, thực 

hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đã tư vấn, tham mưu cho Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng 

dẫn, triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. 

2. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

                                        
1 (1) HĐPH PBGDPL huyện Yên Sơn có 28 thành viên; (2) HĐPH PBGDPL huyện Sơn Dương có 30 thành 

viên; (3) HĐPH PBGDPL huyện Hàm Yên có 29 thành viên; (4) HĐPH PBGDPL huyện Chiêm Hoá có 31 

thành viên; (5) HĐPH PBGDPL huyện Na Hang có 29 thành viên; (6)HĐPH PBGDPL huyện Lâm Bình có 28 

thành viên; (7) HĐPH PBGDPL thành phố Tuyên Quang có 27 thành viên. 
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Hội đồng phối hợp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 

28/02/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh năm 2022. Tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 

21/KH-UBND ngày 21/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Văn bản 

số 1568/UBND-NC ngày 10/5/2022 chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

3. Tư vấn, xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến 

- Tại Kế hoạch hoạt động số 01/KH-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội 

đồng phối hợp tỉnh đã xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến, 

trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để khắc phục hậu quả dịch bệnh 

Covid-19, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế; các luật, pháp lệnh, 

văn bản mới được thông qua năm 2021 và năm 2022; các quy định có liên quan 

trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, 

doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, 

nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

đồng bào theo tôn giáo; dịch bệnh, thiên tai; hội nhập quốc tế; các điều ước 

quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan 

trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

- Văn bản số 1568/UBND-NC ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh chỉ đạo tổ 

chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh 

giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 xác định nội dung 

pháp luật trọng tâm cần phổ biến, đó là chú trọng thực hiện truyền thông chính 

sách pháp luật ngay từ quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp 

luật, bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến 

khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; các nội dung về bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. Chú trọng việc tiếp tục phổ biến, 

thông tin các nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh 

covid-19, trong đó có các vấn đề an sinh như y tế, giáo dục, việc làm cho 

người dân. 

- Việc định hướng nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến còn được 

Hội đồng phối hợp tỉnh tư vấn cho UBND trong Văn bản số 651/UBND-NC 

ngày 04/3/2022 chỉ đạo triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông 

qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV; Văn 
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bản số 3055/UBND-NC ngày 04/8/2022 chỉ đạo triển khai các Luật được Quốc 

hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. 

4. Việc tư vấn phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc 

thù 

Hội đồng phối hợp tỉnh đã quan tâm tư vấn thực hiện công tác PBGDPL 

cho các đối tượng đặc thù; định hướng về nội dung, hình thức PBGDPL cho 

các đối tượng đặc thù thông qua các văn bản chỉ đạo thực hiện các Đề án, 

Chương trình phối hợp về PBGDPL.  

5. Tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật  

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL, tại Quy chế hoạt 

động của Hội đồng phối hợp tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

03/QĐ-HĐPH ngày 25/12/2021) đã quy định cụ thể trách nhiệm của thành 

viên Hội đồng trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, theo đó, 

thành viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu giúp Thủ trưởng cơ 

quan, tổ chức mà mình là đại diện làm thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; thành 

viên Hội đồng là Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Lãnh đạo Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chuyên mục 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình; Lãnh đạo 

các các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Thông 

tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, Quy 

chế còn phân công trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong theo dõi, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác PBGDPL. 

6. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác 

6.1. Triển khai các Luật được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 2, kỳ họp 

thứ 3 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua  

Hội đồng phối hợp tỉnh đã tư vấn cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 

651/UBND-NC ngày 04/3/2022 chỉ đạo triển khai thi hành các Luật, Nghị 

quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc 

hội khóa XV; Văn bản số 3055/UBND-NC ngày 04/8/2022 chỉ đạo triển khai 

các Luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3; biên soạn 111 tài 

liệu tuyên truyền (08 Đề cương giới thiệu các luật, 103 tài liệu tuyên truyền) 

cung cấp cho 16.632 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân và đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang Thông 
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tin điện tử Sở Tư pháp; tổ chức 03 Hội nghị triển khai các Luật được thông qua 

tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV và quán triệt pháp luật về an ninh mạng cho 525 đại biểu.  

 

6.2. Tư vấn thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80 -

KL/TW của Ban Bí thư 

Hội đồng phối hợp tỉnh đã tư vấn cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

82/KH-UBND ngày 25/5/2021 thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 -

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

nhân dân; ban hành 04 kế hoạch thực hiện 04 Đề án, Chương trình PBGDPL 

giai đoạn 2021 - 20272; quyết định đưa ra khỏi Chương trình công tác năm 

2022 của UBND tỉnh nhiệm vụ ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027. 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh đã ban hành 

Văn bản số 807/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 11/7/2022 hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

6.3 Về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 

Hội đồng phối hợp tỉnh đã tư vấn cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

190/KH-UBND ngày 07/10/2022 về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách 

thể chế”; quán triệt pháp luật về an ninh mạng cho 350 đại biểu tham dự. 

Các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện thực 

                                        
2 Gồm: (1) Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 27/11/2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”; (2) Kế hoạch 85/KH-UBND 
ngày 19/5/2022 thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; (3) Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 
31/5/2022 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch số 
163/KH-UBND ngày 29/8/2022 thực hiện  Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân”.  
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tế của cơ quan, đơn vị, đã tổ chức 138 hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa thu hút 

20.400 lượt người tham dự; tổ chức 03 hội thi, thu hút 334 lượt người tham 

gia; treo 413 băng zôn; cung cấp 414.950 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; 

thực hiện 677 chương trình phát thanh, tin, bài tuyên truyền pháp luật. 

6.4. Tư vấn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật.  

Hội đồng phối hợp tỉnh đã tư vấn cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

125/KH-UBND ngày 28/6/2022 hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; tổ chức Hội nghị tổng kết với 350 đại 

biểu tham dự; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 37 tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật3. 

6.5. Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số 

trong công tác PBGDPL. 

Hội đồng phối hợp tỉnh đã tư vấn cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

137/KH-UBND ngày 19/7/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về 

cải cách thể chế”, kết quả đã có 12.945 người tham gia dự thi với 18.350 lượt 

thi. 

Duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên Quang. Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

149/QĐ-UBND ngày 22/02/2022, thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện 

tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; trình Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 ban hành Quy chế 

hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang. Sở Tư pháp ban hành Văn bản 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng Trang 

Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; thực hiện 

đăng tải, cập nhật 787 tin, bài, ảnh, văn bản, thu hút trên 228.790 lượt truy cập.   

6.6. Củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 về công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 

3.626 báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trong đó có 91 báo 

cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 247 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 3.288 tuyên 

truyền viên pháp luật cấp xã.  

                                        
3 Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 16/8/2022 tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2012 
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Sở Tư pháp đã Hội nghị tổ chức tập huấn về kỹ năng giao tiếp, phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho 205 đại biểu; tổ chức 06 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật cho 1.369 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật4; 

biên soạn 08 đề cương giới thiệu luật, 44 tài liệu tuyên truyền pháp luật gửi đến 

870 lượt báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

6.7. Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

 Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn các xã đặc biệt khó khăn, xã an 

toàn khu, xã thuộc huyện nghèo, các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang 

nhân dân thực hiện xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống theo quy định của 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; thực hiện xử lý đối với Tủ sách pháp luật đã 

được thành lập theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ. Đến nay, có 73/73 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã 

thuộc huyện nghèo; 16/16 đơn vị của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã 

thực hiện xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống; các Tủ sách pháp luật xây 

dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ được xử lý sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của điểm 

Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức lưu giữ, quản lý các 

sách, tài liệu pháp luật theo quy định về quản lý tài sản công.  

6.8. Triển khai các Đề án, Chương trình phối hợp về PBGDPL  

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 19/CHPH-STP-

HLHPN ngày 30/5/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật 

cho phụ nữ; hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-20225; Sở Tư pháp phối hợp với Hội 

Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài”; phối hợp với Đài phát 

thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 64 chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên 

sóng Phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

Sở Tư pháp đã biên soạn 19 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật về 

chống tra tấn, an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính, bổ trợ tư pháp, hôn 

nhân gia đình...in 161.235 bản cung cấp cho học sinh các trường THPT và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Công 

an tỉnh tổ chức tập huấn pháp luật về quyền trẻ em; phòng, chống bạo hành và 

                                        
4 Gồm: (1) Hội nghị triển khai các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ 

nhất, Quốc hội khóa XV; (2) Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 

2022; (3) Hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; (5) Hội nghị tập huấn về kỹ năng giao tiếp, phổ biến, giáo dục p háp luật; (6) Hội nghị tập 

huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hội nghị triển khai các Luật được thông qua tại 

kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 
5  Báo cáo số 253/BC-STP ngày 30/8/2022. 
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xâm hại trẻ em cho 150 đại biểu đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh; tổ chức 16 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động cho 1.020 người dân ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Biên soạn 139 tin, bài, tài liệu 

tuyên truyền pháp luật đối với các lĩnh vực pháp luật xã hội quan tâm, đặc biệt 

là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chống ma tuý, cư trú; đăng tải 1.805 

tin, bài, văn bản trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tuyên Quang, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang; tiếp cận 95.950 người, thu hút 4.560 lượt 

tương tác, chia sẻ. 

7. Kết quả thực hiện các hình thức PBGDPL 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 7.020 buổi tuyên truyền 

pháp luật cho 818.237 lượt người6; tổ chức 68 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu 

hút 96.877 người tham gia7; biên soạn, cung cấp 324.677 tài liệu tuyên truyền 

pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh8. 

8. Việc bảo đảm kinh phí thực hiện công tác PBGDPL   

Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL toàn tỉnh là 7.481.153.822 đồng 

(cấp tỉnh: 6.519.625.822 đồng, cấp huyện: 345.000.000 đồng, cấp xã: 

616.528.000 đồng). 

(Thống kê tình hình tổ chức và hoạt động PBGDPL tại Biểu số 01). 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của 

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ 

tịch UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; kịp thời 

ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL; hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

- Hội đồng phối hợp tỉnh đã sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội 

đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội đồng; thành viên Hội 

                                        
6 Cấp tỉnh thực hiện 2.110 buổi tuyên truyền pháp luật cho 372.058 lượt người; cấp huyện 

thực hiện 1.901 buổi tuyên truyền pháp luật cho 198.795 lượt người; cấp xã thực hiện 3.009 buổi 
tuyên truyền pháp luật cho 247.384 lượt người. 

7 Cấp tỉnh tổ chức 32 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 68.624 người tham gia; cấp huyện tổ 
chức 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 27.411 người tham gia; cấp xã tổ chức 31 cuộc thi tìm 
hiểu pháp luật, thu hút 842 người tham gia. 

8 Cấp tỉnh cung cấp 289.830 tài liệu pháp luật, trong đó có 21.940  tài liệu đăng tải trên 
Internet; cấp huyện cung cấp 14.052 tài liệu pháp luật; cấp xã cung cấp 20.795 tài liệu pháp luật.  
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đồng phát huy được vai trò, trách nhiệm trong tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực 

hiện công tác PBGDPL; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có trọng tâm, 

trọng điểm, chấp hành tốt chế độ báo cáo theo quy định. 

- Hội đồng phối hợp tỉnh đã kịp thời tư vấn cho UBND tỉnh chỉ đạo triển 

khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và các Đề án về PBGDPL giai đoạn 2021 - 2027; tổng kết 10 năm thi hành 

Luật PBGDPL. 

- Hoạt động PBGDPL được tăng cường; các cơ quan, đơn vị tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, kịp thời gửi tin, bài, tài liệu 

tuyên truyền để đăng tải Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh; tăng cường PBGDPL đến địa bàn khu dân cư; hình thức PBGDPL có 

nhiều đổi mới (Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

thực hiện chuyên mục "Phổ biến pháp luật" trên sóng phát thanh định kỳ 02 

số/tuần; tài liệu tuyên truyền và bản thu âm sau đó được gửi cho 100% UBND 

cấp xã để thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên 

truyền tại khu dân cư). 

 2. Tồn tại, hạn chế 

Chất lượng hoạt động của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn 

hạn chế; một số người đứng đầu cơ quan, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan 

tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý; kinh phí cấp cho cấp huyện và cấp xã thực hiện 

công tác PBGDPL còn ít. 

  III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

thường xuyên rà soát, kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh khi có sự thay đổi. 

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; tư vấn cho UBND cùng cấp các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng, lựa chọn 

nội dung PBGDPL, lồng ghép các hoạt động để bảo đảm có trọng tâm, trọng 

điểm, không trùng lắp. 

3. Tư vấn ban hành Kế hoạch hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm hiệu quả. 
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4. Tư vấn cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án về 

PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027. 

5. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp tỉnh năm 

2022, phương hướng hoạt động năm 2023./. 

 Nơi nhận: 
- HĐPH PBGDPL TW; 
- TT Tỉnh ủy;                    
- TT HĐND tỉnh;                                             (b/cáo);                                                          
- UBND tỉnh;  
- Đ/c Hoàng Việt Phương,  PCT UBND tỉnh, 
 CT HĐPH tỉnh 
- Thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh; 
 - HĐPH PBGDPL các huyện, TP;  
- Website PBGDPL;       
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Thị Thược 
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